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Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng Nhãn hiệu Nước sản

xuất
Năm
sản
xuất

Giá mua/thuê Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện
mua sắm

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

Ghi chú
(nếu có)

(người bán)
(Nghìn đồng)

Nộp NSNN Được để lại
đơn vị(Nghìn đồng)

(nếu có) (Nghìn đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 13.000

4 Tài sản cố định khác 13.000
Bộ Máy vi tính để bàn Cái 1 Việt Nam 13.000

II Tài sản giao mới 175.200

4 Tài sản cố định khác 175.200
Màn hình hiển thi tivi 65 inch Cái 1AIkyo Việt Nam 27.850

Màn hình hiển thi tivi 65 inch Cái 1AIkyo Việt Nam 27.850
Màn hình hiển thi tivi 65 inch Cái 1AIkyo Việt Nam 27.850
Màn hình hiển thi tivi 65 inch Cái 1AIkyo Việt Nam 27.850
Màn hình hiển thi tivi 65 inch Cái 1AIkyo Việt Nam 27.850



Phần mềm hệ thống đánh giá
chất lượng giáo dục Edu. index
phiên bản dành cho trường học

Phần
mềm 1 Việt Nam 19.800

Phần mềm quản lý thư viện điện
tử- Thư viện số BieLIB (phiên
bản dành cho trường học)

Phần
mềm 1 Việt Nam 16.150

Tổng cộng 188.200
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